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Cao khô lá bạch quả 40mg
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Sản xuất tại: Theo hợp đồng gia công với

ỳ MEDISUN oongWwWw.spm.com.vn

te CÔNGTYCỔPHẦNDƯỢCPHẨMMEDISUN Lô 51, Đườngsố 2, KCN TânTạo,
521,AnLợi, HòaLợi, BếnCát,BìnhDương P. Tân TạoA, Q.Bình Tân , Tp. HCM,ViệtNam.
ĐT: (0850)368 9036, Fax: (0650)3589297 SFM 57: (08) 37507496- Fax: (08) 38771010

THÀNH PHẦN: Cho một viên nén bao phim: BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ
Cao khô lá bạch quả dưới 309C.
(Extractum Folium ginkgo biloba Ciecus) ....... 40,00 mg_ TIÊU CHUẨN: TC SDK;
(Tươngứngvới9,6 mgGinkgo flavon glycosid toanphan) DEXATAMTAYCUATREEM
Tá dược vừa đủ † viên nén bao phim. - ĐỌC KỸ —_ DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
CHỈ ĐỊNH; CHỐNG CHỈ ĐỊNH; CÁCH DÙNG; TÁC NEU CAN THEM THONG TIN
DUNG PHY VA CAC THONG TIN KHÁC:Xin đọc XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SỸ _
hướng dẫn sử dụng. KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN SỬ DỤNG

Manufacturer's achieves
30 film-coated tablets © GMP-WHO

© ISO9001: 2008Boxof 3blisters x 10film-coatedtablets 15014001: 2004

entlemax
Ginkgo biloba extract 40mg

quivalentto9.6mgoftotal Ginkgoflavoneglycoside
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Manufacturing at: As outsourcing contract with: =

MEDISUN oe —www.spm.com.vn K———l

MEDISUNPHARMACORPORATION Lot51,Street2, Tan TaoIndustrial Park, —_
521,AnLoi, HoaLoi,BenCat,BinhDuong 1s. NT eae 600 Al6vván —
Tel:(0650)3589036, Fax: (0650)3589297 Tel:(08) 37507496 -Fax: (08)38771010 ———_

COMPOSITION: For one film-coated tablet: temperature below 309C.
Ginkgo biloba extract 40.00mg SPECIFICATIONS: Manufacturer’s
(Equivalent to 9.6 mg of total Ginkgo Flavone Glycoside). REG.NO.:
Excipients q.s 1 film-coated tablet. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
INDICATIONS; CONTRAINDICATIONS; ADMINISTRATION; READ INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USING
ADVERSE REACTIONS AND OTHER INFORMATION: IF NEEDING MORE INFORMATION,
Please read the information leaflet inside. PLEASE CONSULT DOCTOR
STORAGE: Store in dry place, avoid direct sunlight, at DO NOT USE EXPIRED MEDICINE.   https://trungtamthuoc.com/
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entlemax
Cao khô lá bạch quả 40mg

Tươngứng véi 9,6 mgGinkgoflavonglycosidtoan phần
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Sản xuất tại: Theo hợp đồng gia công với

MEDISUN oe 7Www.spm.com.vn
CÔNGTYCỔPHẦNDƯỢCPHẨMMEDISUN JÔ Lô 51,Đườngsố2, KCN TânTạo,
521, AnLợi,HòaLợi,BếnCát,BìnhDương SEPÂNÔ; Tên TạoA,Q.Bình Tân ,Tp. HCM, ViệtNam.
ĐT:(0850)3589036,Fax:(0850)3589297

  
ĐT: (08) 37507496 - Fax: (08) 38771010

  
  

 

THÀNH PHẦN: Cho một viên nén bao phim: BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ
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Cao khô lá bạch quả dưới 309C.
(Extractum Folium ginkgo biloba Ciccus)....... 40,00 mg_ TIÊU CHUẨN; TCC: SÐK;
(Tươngứngvới9,6 mgGinkgofiavonglycosidtoànphần) _ ĐỂXATẨMTAYCỦATRÈEM _
Tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim. ` ĐỌC KÝ H IG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
CHỈ ĐỊNH; CHỐNG CHỈ ĐỊNH; CÁCH DÙNG; TÁC NEU CAN THEM THONG TIN

| DUNG PHY VA CAC THONG TIN KHAC:Xin doc XIN HOIY KIEN BAC SY |
hướng dẫn sử dụng. KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN SỬ DỤNG

45 film-coated tablets s GMP - WHO
Boxof 3blisters x 15film-coatedtablets SESeco

  

  
  

ntlemax
Ginkgo biloba extract 40mg

quivalentto 9.6 mgoftotal Ginkgo flavone glycoside
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Manufacturing at: As outsourcing contract with: —

S.P.M CORPORATION a
'www.spm.com.vn —-

MEDISUNPHARMACORPORATION Lot 51, Street 2, Tan Tao Industrial Park, in
521,AnLoi, HoaLoi,BenCat, BinhDuong TanTao AWard, BinhTanDist, HCMCity, Vietnam. aa
Tel:(0650)3589036,Fax:(0650)3589297 SS F M4rei: (08) 37507496-Fax:(08) 38771010 —_

   

COMPOSITION: For one film-coated tablet: temperature below 30°C.
Ginkgo biloba extract...............................-------«40.00mg SPECIFICATIONS: Manufacturer’s
(Equivalent to 9.6 mg of total Ginkgo Flavone Glycoside). REG.NO.:
Excipients q.s 1 film-coated tablet. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
INDICATIONS; CONTRAINDICATIONS; ADMINISTRATION; READ INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USING
ADVERSE REACTIONS AND OTHER INFORMATION: IF NEEDING MORE INFORMATION,
Please read the information leaflet inside. PLEASE CONSULT DOCTOR
STORAGE: Store in dry place, avoid direct sunlight, at DO NOT USE EXPIRED MEDICINE. i   
 https://trungtamthuoc.com/
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Công Ty Cổ Phần SPM Hướng dẫn sử dụng thuốc GENTLEMAX Trang 1/2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC

GENTLEMAX 3/ CÔNGTY

{CQ PHANTiéu chuan ap dung: TCCS

CÔNG THỨC: Cho một viên nén bao phim:

Cao khô lá bạch quả (Exfractum Folium Ginkgo biloba Ciccus)

(Tương ứng với 9,6 mg Ginkgo flavon glycosid toàn phần)

Tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim (Povidon 30, Lactose monohydrat, Primellose,

Magnesi stearat, Avicel M101, HPMC 615, PEG 6000, Titan dioxyd, bột Talc, Sắt oxyd đỏ,

Sắt oxyd đen, màu vàng Sunset yellow, ethanol 98%, nước tinh khiết).

DƯỢC LỰC

—_ Chiết xuất của lá bạch quả có tác dụng điều hòa vận mạch trên toàn bộ mạch máu:

Động mạch, mao mạch, tĩnh mạch. Tác dụng phụ thuộc vào liều lượng và thay đổi tùy

theo tính chất, nguồn gốc mô của mạch máu và tùy theo cả trương lực cơ bản và tình

trạng của thành mạch.

—_ Chiết xuất của lá bạch quả có tác dụng chống lại sự co thắt động mạch, điều hòa độ

giãn tĩnh mạch, giảm tính thắm quá độ của mao mạch, tăng cường sức bền mao mạch,

chống phù mạCh ở não lẫn ngoại biên, bảo vệ hàng rào máu —- não và máu — võng mạc.

—._ Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng chiết xuất của lá bạch quả có tác dụng

làm tăng lưu lượng máu đến não và hệ thống thần kinh trung ương, và giúp duy trì tuần

hoàn máu đến các cơ quan khác như: Tay, chân, mắt, tai trong...

CHỈ ĐỊNH

—_ Điều trị thiểu năng tuần hoàn não và những biểu hiện chức năng (chóng mặt, nhức đầu,

mát trí nhớ, giảm khả năng trí óc, rối loạn chức năng vận động, rối loạn cảm xúc và tính

cách)

—_ Phòng và điều trị di chứng của tai biến mạch máu não, chắn thương sọ não.

—_ Điều trị các triệu chứng đau cách hồi của bệnh tắt động mạch chỉ dưới mãn tính, nặng

chân, đau nhức, phù nè.

—_ Điều trị các triệu chứng ù tai, giảm thính lực, suy võng mạc do thiếu máu cục bộ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

—_ Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và nuôi con bú

-_ Các trường hợp dị ứng với các thành phần của thuốc

-_ Rối loạn đông máu; đang có xuất huyết; xuất huyết não; pha nhồi máu cấp: não, tim;

giảm trí tuệ ở trẻ em do thiểu năng trí tuệ.

TÁC DỤNG PHỤ

Hiếm gặp k
ÐZ

—_ Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, chứng phát ban
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Công Ty Cổ Phần SPM Hướng dẫn sử dụng thuốc GENTLEMAX Trang 2/2

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết những tác dụng không mong muốn gặp

phải, khi sử dụng thuốc. :

THẬN TRỌNG: Rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông. Không thay thế

thuốc điều trị tăng huyết áp.

LÚC CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ

—_ Chưa có trường hợp bắt thường nào do dùng thuốc được ghi nhận. Tham khảo ý kiến

bác sỹ trước khi dùng

NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có tài liệu chứng minh.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng uống trước bữa ăn

—_ Liều thông thường ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 3 viên/ngày, 1 viên/lần.

TƯƠNG TÁC THUÓC: Không dùng cùng thuốc chống đông Warfarin, Heparin, Aspirin,

thuốc đông máu. Không dùng cùng thuốc trầm cảm, chống động kinh.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 300C

TRÌNH BÀY: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, hộp 3 vỉ x 15 viên nén bao phim.

Chai 200 viên, chai 500 viên nén bao phim.

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐẺ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN BAC SY

KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU’ DUNG
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